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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 16/01/2020 đến hết ngày 31/01/2020
Kỳ 2 tháng 1 năm 2020

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1X/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

18.323.405.4847.364.212.344USDTỔNG TRỊ GIÁ
11.754.846.3604.821.870.958USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
491.635.185168.916.841USD1 Hàng thủy sản
280.791.25381.426.254USD2 Hàng rau quả
172.552.58924.68747.166.102Tấn3 Hạt điều 6.600
246.554.534145.10181.864.957Tấn4 Cà phê 48.303

12.205.5507.8923.738.640Tấn5 Chè 2.523
35.850.47214.67612.967.703Tấn6 Hạt tiêu 5.190

196.457.230410.85561.476.828Tấn7 Gạo 131.298
72.850.478212.16314.634.627Tấn8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 43.157
8.807.13551.4483.303.686Tấn 14.571- Sắn

46.006.42413.345.408USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
36.734.55211.782.224USD10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
20.921.021226.59412.005.385Tấn11 Quặng và khoáng sản khác 121.057

106.032.1382.686.65445.666.327Tấn12 Clanhke và xi măng 1.182.309
2.211.71618.955Tấn13 Than các loại

243.798.524412.224132.778.860Tấn14 Dầu thô 223.371
169.356.959263.02183.911.311Tấn15 Xăng dầu các loại 133.154
134.570.41457.840.345USD16 Hóa chất

89.578.96434.171.384USD17 Sản phẩm hóa chất
11.749.72041.2354.921.154Tấn18 Phân bón các loại 19.622
80.087.23277.84632.051.604Tấn19 Chất dẻo nguyên liệu 29.627

234.327.76685.760.176USD20 Sản phẩm từ chất dẻo
131.407.66490.13026.088.720Tấn21 Cao su 17.432

52.775.35218.440.995USD22 Sản phẩm từ cao su
291.662.217112.084.482USD23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

43.016.26914.427.092USD24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
835.024.207275.195.791USD25 Gỗ và sản phẩm gỗ
608.042.746186.476.398USD- Sản phẩm gỗ

89.796.69725.212.342USD26 Giấy và các sản phẩm từ giấy
243.508.124107.87781.039.561Tấn27 Xơ, sợi dệt các loại 36.168

2.470.383.3491.001.503.652USD28 Hàng dệt, may
143.246.74448.230.925USD- Vải các loại

45.412.17722.330.214USD29 Vải mành, vải kỹ thuật khác
1.400.607.751503.390.546USD30 Giày dép các loại

128.141.93844.408.842USD31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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43.796.80816.171.507USD32 Sản phẩm gốm, sứ
54.733.57919.640.147USD33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
45.917.90419.728.550USD34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

266.079.712483.161126.875.794Tấn35 Sắt thép các loại 219.373
224.711.66093.362.886USD36 Sản phẩm từ sắt thép
185.804.34062.137.722USD37 Kim loại thường khác và sản phẩm

2.663.369.5041.120.539.218USD38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
2.695.392.3351.320.102.727USD39 Điện thoại các loại và linh kiện

193.807.20783.538.936USD40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
1.485.348.694639.989.191USD41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

162.970.24053.752.761USD42 Dây điện và dây cáp điện
700.609.065234.323.044USD43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:
109.034.3964.876.397USD- Tàu thuyền các loại
397.543.895154.129.540USD- Phụ tùng ô tô
170.772.52955.548.616USD44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ
156.860.85665.076.719USD45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
857.222.585342.876.159USD46 Hàng hóa khác

10/02/2020Ngày in:
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